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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước;
Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững;
Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020-2030 của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi; các Công văn của UBND tỉnh: số 92/UBND-NNTN ngày 07/01/2021; số 3213/UBND-NNTN ngày 08/7/2021 về việc gia hạn thời gian hoàn thành, trình phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020-2030 của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 5606/BC-SNNPTNT ngày 14/12/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030 của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính như sau:
1. Tên chủ rừng: Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi.
2. Địa chỉ: Hẻm 281/11 Hùng Vương, Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng:
a) Hiện trạng đất đai:
Tổng diện tích đất thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh đang quản lý 106.425,01 ha, phân bố trên địa bàn 5 huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng (chi tiết có phụ lục 01 kèm theo); trong đó:
- Đất nông nghiệp: 106.423,71 ha (Đất rừng phòng hộ: 106.422,64 ha; Đất nông nghiệp khác: 1,07 ha);
- Đất phi nông nghiệp (đất chuyên dùng): 1,3 ha.
b) Hiện trạng tài nguyên rừng:
- Tổng diện tích đất rừng phòng hộ là 106.422,64 ha; trong đó:
+ Diện tích có rừng: 90.528,87 ha (rừng tự nhiên: 72.939,66 ha; rừng trồng: 17.589,21 ha);
+ Diện tích chưa có rừng: 15.893,77 ha, (gồm: Diện tích đã trồng nhưng chưa thành rừng: 5.913,41 ha; diện tích có cây gỗ tái sinh: 5.356,61 ha; diện tích khác: 4.623,75 ha);
- Tổng trữ lượng các loại rừng khoảng 13.180.677 m3 và 2.125.703 cây nứa, tre luồng; trong đó:
+ Rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc nửa rừng lá: 11.471.398 m3;
+ Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa: 551.556 m3;
+ Rừng tre nứa: 2.125.703 cây.
4. Mục tiêu:
a) Mục tiêu chung:
Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng theo hướng ổn định và bền vững; nâng cao hiệu quả quản trị rừng, chất lượng rừng; phát huy tối đa chức năng phòng hộ và các chức năng khác của rừng; ổn định việc làm, thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh gắn với cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân địa phương; đồng thời, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư bảo vệ và phát triển rừng trên lâm phần quản lý.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Về môi trường: Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp quản lý đối với 106.422,64 ha đất quy hoạch lâm nghiệp; trong đó, tăng cường quản lý, bảo vệ 79.372,46 ha rừng hiện có. Phấn đấu độ che phủ của rừng trên diện tích đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý đến năm 2030 đạt khoảng 88,64%. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng tự nhiên chứa đựng các giá trị sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ khu di tích lịch sử, nâng cao chất lượng rừng, để duy trì và tăng cường được chức năng phòng hộ đầu nguồn các con sông, suối, hồ, đập trong khu vực, hạn chế xói mòn đất, chống suy thoái tài nguyên nước và biến đổi khí hậu. Ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm thiểu cháy rừng; hấp thụ cacbon, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.
- Về xã hội: Hàng năm, thông qua hoạt động bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi tái sinh và các hoạt động lâm sinh tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho trên 5.000 hộ dân tại các huyện có đất rừng phòng hộ thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh, giảm thiểu các tác động tiêu cực của người dân vào rừng và giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn; ổn định việc làm và thu nhập cho viên chức và người lao động của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh.
- Về kinh tế: Sử dụng hợp lý, có hiệu quả 106.422,64 ha rừng và đất rừng, đảm bảo liên tục - ổn định - lâu dài. Thu tiền dịch vụ môi trường rừng đến năm 2025 đạt 20 tỷ đồng/năm; đến năm 2030 đạt khoảng 39 tỷ đồng/năm thông qua việc cung ứng môi trường rừng cho các cơ sở sản xuất thủy điện, các cơ sở sử dụng nguồn nước sản xuất nước sạch và sản xuất công nghiệp, các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch sinh thái; ngoài ra, áp dụng thu DVMTR dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng các cơ sở giảm phát thải khí nhà kính thông qua hấp thụ CO2 khi có hướng dẫn của Chính phủ; tổ chức quản lý bảo vệ, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân sử dụng và phát triển bền vững các loại lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, nâng thu nhập bình quân của hơn 5.000 hộ dân tham gia nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng.
5. Kế hoạch sử dụng đất:
Diện tích đưa vào lập kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh, cụ thể như sau:
- Giai đoạn 1 (đến năm 2025): 107.025,75 ha;
- Giai đoạn 2 (2026-2030): 101.119,91 ha.
(Chi tiết có phụ lục 02 kèm theo).
6. Kế hoạch khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại chỗ:
a) Kế hoạch khoán bảo vệ và phát triển rừng:
Thực hiện khoán bảo vệ và phát triển rừng với 02 hình thức như sau:
- Khoán ổn định: Tiếp tục thực hiện khoán với diện tích khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung thuộc lâm phần quản lý, thông qua hợp đồng khoán với thời hạn khoán theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Tổng diện tích giao khoán phát triển rừng thực hiện theo phương án 1.993,02 ha; trong đó:
+ Giai đoạn 1 (đến năm 2025): 1.312 ha;
+ Giai đoạn 2 (2026-2030): 681,02 ha.
- Khoán công việc, dịch vụ: Tiếp tục thực hiện giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và các quy định liên quan, được thực hiện thông qua hợp đồng khoán, thời hạn hợp đồng là hàng năm, 03 năm hoặc 05 năm. Tổng lượt diện tích giao khoán bảo vệ rừng 728.891,16 lượt ha, bình quân 72.889,12 ha/năm; trong đó:
+ Giai đoạn 1 (đến năm 2025): 371.502,27 lượt ha, bình quân 74.300,45 ha/năm;
+ Giai đoạn 2 (2026-2030): 357.388,89 lượt ha, bình quân 71.477,78 ha/năm.
(Chi tiết có phụ lục 03 kèm theo).
b) Kế hoạch, nội dung thực hiện đồng quản lý:
Phối hợp với các xã, thôn, xóm trên địa bàn quản lý thực hiện, hướng dẫn thành lập các tổ bảo vệ rừng, xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ rừng; Tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng theo kế hoạch; tuần tra, bảo vệ rừng dịp lễ, tết,... đột xuất hoặc định kỳ; tổ chức hội nghị, hội thảo tổng kết, đánh giá công tác bảo vệ rừng hàng năm.
7. Kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học:
a) Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng:
- Bảo vệ rừng: Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp quản lý đối với đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc lâm phần quản lý; chú trọng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có, với tổng lượt diện tích quản lý bảo vệ rừng 803.094,67 lượt ha, bình quân 80.309,47 ha/năm; trong đó:
+ Giai đoạn 1 (đến năm 2025): 398.147,03 lượt ha; bình quân 79.629,41 ha/năm;
+ Giai đoạn 2 (2026-2030): 404.947,64 lượt ha; bình quân 80.989,53 ha/năm.
(Chi tiết có phụ lục 03 kèm theo).
- Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng: Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để thực hiện phương án PCCCR phù hợp với quy định và thực tế trên cơ sở phương án quản lý rừng bền vững; Thành lập tổ, đội PCCCR; duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thêm các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết và phương tiện sẵn sàng phục vụ cho công tác PCCCR. Đồng thời, thực hiện rà soát phân vùng trọng điểm các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao để chỉ đạo lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra canh phòng cháy, tổ chức các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm kịp thời; lập biên bản và báo cáo cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
- Kế hoạch phòng trừ sinh vật gây hại rừng: Thường xuyên liên hệ với Hạt Kiểm lâm sở tại; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để nắm được các thông tin dự báo về phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại rừng nhằm đề ra các biện pháp xử lý kịp thời và phù hợp không để sâu, bệnh hại lan ra thành dịch; cử cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng cần thiết để phát hiện sớm các sinh vật gây hại rừng..., bên cạnh đó phát huy kiến thức bản địa của người dân địa phương phục vụ công tác quản lý và cảnh báo tình hình sinh vật hại rừng; thông qua các hình thức, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức về thực vật xâm hại cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư để cùng quản lý tốt hơn.
- Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và khu rừng có giá trị bảo tồn cao: Trên cơ sở các khu vực cư trú quan trọng của động vật hoang dã đã xác định, tiến hành phân định, xây dựng các biển báo khu vực có chứa giá trị bảo tồn cao (như: cấm chăn thả gia súc, biển báo bảo tồn các loài động vật, thực vật bản địa, đặc hữu, quý hiếm, ...); tăng cường công tác giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị bảo tồn đã được xác định; đồng thời, tiến hành tổ chức làm việc với các bên liên quan, phối hợp xây dựng các biện pháp và hành động bảo vệ rừng có giá trị bảo tồn cao; xây dựng kế hoạch quản lý các loại rừng dài hạn, trừng hạn và ngắn hạn đảm bảo không gây tác động tiêu cực đến động vật quý hiếm và môi trường sống của động vật hoang dã; thực hiện khai thác tác động thấp đối với diện tích rừng khai thác (rừng gỗ, rừng tre nứa) giảm thiểu tác động đến sinh cảnh; tổ chức tuần tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực vào rừng có giá trị bảo tồn cao; thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động về các loài động vật quý hiếm đã được xác định và môi trường sống của chúng. Báo cáo đánh giá định kỳ nhằm xây dựng các biện pháp quản lý bảo vệ hiệu quả.
b) Kế hoạch phát triển rừng:
- Diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung: 1.993,02 ha; trong đó:
+ Giai đoạn 1 (đến năm 2025): 1.312 ha;
+ Giai đoạn 2 (2026-2030): 681,02 ha.
- Diện tích trồng rừng mới phòng hộ: 1.055,99 ha; trong đó:
+ Giai đoạn 1 (đến năm 2025): 359,46 ha;
+ Giai đoạn 2 (2026-2030): 696,53 ha.
- Diện tích trồng băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng giai đoạn 2 (2026-2030): 358,91 ha; trong đó:
+ Giai đoạn 1 (đến năm 2025): 68,91 ha;
+ Giai đoạn 2 (2026-2030): 290 ha.
- Diện tích làm giàu rừng tự nhiên: 432,78 ha; trong đó:
+ Giai đoạn 1 (đến năm 2025): 170 ha;
+ Giai đoạn 2 (2026-2030): 262,78 ha.
(Chi tiết có phụ lục 04 kèm theo).
- Khai thác lâm sản ngoài gỗ: Tổ chức hướng dẫn khai thác cho các đối tượng tham gia nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể: các loại lâm sản ngoài gỗ được khai thác như măng nứa, măng tre,...; sản lượng được phép thu hái,... theo quy định để không làm ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ của rừng và có những tác động tiêu cực đến rừng.
8. Kế hoạch đào tạo, tập huấn:
Tổng số lớp dự kiến tổ chức theo phương án 09 lớp, trong giai đoạn 2024-2030. Hàng năm, căn cứ vào tình hình, nhu cầu thực tế, Sở Nông nghiệp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.
9. Kế hoạch hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí:
Tổng số đề án dự kiến xây dựng, trình phê duyệt để triển khai thực hiện theo phương án là 09 đề án du lịch sinh thái, trong đó:
a) Giai đoạn 1 (đến năm 2025): Xây dựng và trình duyệt 03 đề án du lịch sinh thái, gồm: Đề án Khu bảo tồn loài và sinh cảnh kết hợp du lịch sinh thái núi Cà Đam - Trà Bồng; Đề án Khu bảo tồn loài và sinh cảnh kết hợp du lịch sinh thái Cao Muôn - Ba Tơ; Đề án khu du lịch sinh thái Thác Trắng - Minh Long.
b) Giai đoạn 2 (2026-2030): Xây dựng và trình duyệt 06 đề án du lịch sinh thái, gồm: Đề án du lịch sinh thái suối Trà Bói - Trà Bồng; Đề án du lịch sinh thái Hồ Núi Ngang - Ba Tơ; Đề án du lịch sinh thái Thác Tà Manh - Ba Tơ; Đề án du lịch sinh thái Suối Tầm Linh - Sơn Hà; Đề án du lịch sinh thái Suối Cá Tầm - Sơn Tây và Đề án du lịch sinh thái Thác Lụa - Sơn Tây.
10. Kế hoạch xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng
a) Tổng chiều dài đường lâm nghiệp dự kiến mở mới, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thực hiện trong giai đoạn 2 (2026-2030) là 100km (trong đó có 60km mở mới đường lâm nghiệp tại khu vực trồng rừng, rừng trồng phòng hộ).
b) Tổng số trạm quản lý bảo vệ rừng dự kiến đầu tư xây dựng mới, sửa chữa thực hiện theo phương án 27 trạm; trong đó:
+ Giai đoạn 1 (đến năm 2025): Xây dựng mới 02 trạm;
+ Giai đoạn 2 (2026-2030): 25 trạm, gồm: Xây dựng mới 03 trạm; sửa chữa 22 trạm.
11. Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng
- Đầu mối giới thiệu thu mua sản phẩm lâm sản cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn; tạo sinh kế cho người dân phát triển kinh tế từ đầu tư phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng có giá trị.
- Hỗ trợ các cộng đồng xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, trường học mẫu giáo các thôn bản,...
12. Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng
- Các dịch vụ được tiến hành: Tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng; cho thuê môi trường rừng; các dịch vụ môi trường rừng khác theo quy định.
- Tổ chức triển khai, thực hiện: Theo quy định của Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
13. Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng
- Tổ chức các đợt tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
- Phối hợp với cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật trên địa bàn.
- Biểu dương những hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng tham gia tích cực và chấp hành tốt trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
14. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê rừng
Thực hiện dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê đầy đủ, kịp thời trên toàn bộ lâm phần quản lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
15. Tổng vốn và nguồn vốn đầu tư
a) Tổng vốn và dự kiến các nguồn vốn đầu tư mang tính chất định hướng. Khi thực hiện theo từng dự án, hạng mục, công trình lâm sinh cụ thể, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh lập hồ sơ thiết kế và dự toán chi phí trình cấp thẩm quyền xem xét theo quy định.
b) Tổng vốn đầu tư: 746.716 triệu đồng, trong đó:
- Giai đoạn 1 (đến năm 2025): 286.118 triệu đồng, gồm có:
+ Ngân sách nhà nước: 213.852 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 152.252 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 61.600 triệu đồng).
+ Dịch vụ môi trường rừng: 58.778 triệu đồng.
+ Trồng rừng thay thế: 13.487 triệu đồng.
- Giai đoạn 2 (2026-2030): 460.599 triệu đồng, gồm có:
+ Ngân sách nhà nước: 307.354 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 155.696 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 151.658 triệu đồng).
+ Dịch vụ môi trường rừng: 146.862 triệu đồng.
+ Trồng rừng thay thế: 6.383 triệu đồng.
(Chi tiết có phụ lục 05, 06, 07 kèm theo).
c) Nguồn vốn đầu tư:
- Nguồn sự nghiệp: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh bố trí theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, 2026-2030; ngân sách tỉnh bố trí theo khả năng cân đối dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm theo kế hoạch hàng năm do chủ rừng lập kế hoạch.
- Nguồn đầu tư phát triển: Ngân sách tỉnh cấp theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; quyết định kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo khả năng cân đối vốn đầu tư công của ngân sách tỉnh.
- Tiền dịch vụ môi trường rừng: Các đối tượng có sử dụng các loại hình dịch vụ môi trường rừng thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh theo diện tích cung ứng; ngoài ra, trong giai đoạn sau năm 2025, diện tích rừng tự nhiên của Ban Quản lý rừng phòng hộ dự kiến sẽ được chi trả tiền chuyển nhượng các - bon.
- Tiền trồng rừng thay thế: Thu từ các chủ dự án nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định hiện hành.
16. Các dự án, đề án
a) Giai đoạn 1 (đến năm 2025):
- Chuyển tiếp: Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2020 (thời gian kết thúc dự án đến năm 2025);
- Khởi công mới: Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi quản lý, giai đoạn 2021-2025; Đề án Khu bảo tồn loài và sinh cảnh kết hợp du lịch sinh thái núi Cà Đam - Trà Bồng; Đề án Khu bảo tồn loài và sinh cảnh kết hợp du lịch sinh thái Cao Muôn - Ba Tơ; Đề án khu du lịch sinh thái Thác Trắng - Minh Long.
b) Giai đoạn 2 (2026-2030):
- Chuyển tiếp: Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi quản lý, giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục thực hiện các đề án giai đoạn 1 (đến năm 2025) nếu chưa hoàn thành.
- Khởi công mới: Đề án du lịch sinh thái suối Trà Bói - Trà Bồng; Đề án du lịch sinh thái Hồ Núi Ngang - Ba Tơ; Đề án du lịch sinh thái Thác Tà Manh - Ba Tơ; Đề án du lịch sinh thái Suối Tầm Linh - Sơn Hà; Đề án du lịch sinh thái Suối Cá Tầm - Sơn Tây; Đề án du lịch sinh thái Thác Lụa - Sơn Tây; xác định danh mục dự án, quy mô, khái toán kinh phí, nguồn đầu tư để đề xuất ghi danh mục dự án mới giai đoạn 2026-2030 cho phù hợp để đạt được mục tiêu Phương án quản lý rừng bền vững đề ra.
17. Các giải pháp thực hiện phương án
a) Giải pháp về công tác quản lý, nguồn nhân lực:
- Giải pháp về quản lý, tổ chức: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý. Sắp xếp, bố trí viên chức người lao động phù hợp với các chức danh nghề nghiệp và khung năng lực vị trí việc làm được duyệt.
- Giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho bộ phận chuyên môn nhất là về cây rừng, công nghệ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đánh giá các chỉ tiêu quản lý rừng bền vững...; đào tạo, tập huấn kỹ thuật theo các quy trình, sổ tay quản lý chất lượng cho lực lượng lao động địa phương, các hộ nhận khoán tham gia vào các hoạt động trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ, khai thác và chế biến lâm sản bằng các buổi tập huấn, hội nghị đầu bờ, cầm tay chỉ việc...
b) Giải pháp về phối hợp với các bên liên quan:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh với Chi cục Kiểm lâm; giữa các Trạm Quản lý bảo vệ rừng với Hạt kiểm lâm, Ủy ban nhân dân cấp xã. Phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét trong rừng; phối hợp trong chốt chặn kiểm soát lâm sản để giám sát, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
- Tăng cường phối hợp với các hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư; Đồng thời, tổ chức lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng thành từng nhóm; hướng dẫn các nhóm xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai công tác bảo vệ rừng, với định hướng cùng phối kết hợp luân phiên đi kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng hiệu quả nhất; gắn với thực hiện chính sách thù lao, khen thưởng cho người dân tham gia công tác phát hiện các vụ việc vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chữa cháy rừng.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
c) Giải pháp về khoa học, công nghệ:
- Đầu tư trang thiết bị hiện đại để áp dụng khoa học kỹ thuật mới phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng. Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc chỉ huy phòng chống cháy rừng; gắn liền với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về lâm nghiệp để đạt được mục tiêu phương án quản lý rừng bền vững đề ra; đặc biệt là ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong điều tra rừng, quản lý tài nguyên rừng để đánh giá đúng diễn biến rừng, quản lý đất đai, tài nguyên động, thực vật rừng,...
- Tiếp tục phối hợp nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong các hoạt động tạo giống, trồng rừng, chăm sóc, khai thác, xây dựng, đánh giá các mô hình thực nghiệm để nhân rộng; nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật làm giàu rừng, nâng cao chất lượng rừng, trồng bằng các loại cây bản địa, loài cây có giá trị nguồn gen, kinh tế, môi trường cao; chọn lọc loài cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với mỗi điều kiện lập địa khác nhau, để phát triển dưới tán rừng trên diện tích thuộc lâm phần quản lý.
- Tăng cường thông tin tuyên truyền các chính sách, khoa học công nghệ và chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa học, xây dựng mô hình phát triển rừng, khuyến nông, khuyến lâm nhằm tăng năng suất cây trồng, giá trị trên một đơn vị diện tích đất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động sống bằng nghề rừng.
d) Giải pháp về nguồn vốn, huy động nguồn vốn đầu tư:
- Thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức trong và ngoài nước, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững; lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư của nhà nước cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, đầu tư cơ sở hạ tầng, khuyến lâm, đào tạo nghề lâm nghiệp, cụ thể: Theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch liên quan khác (nếu có).
- Khai thác tối đa các dịch vụ môi trường từ rừng: Dịch vụ cung ứng môi trường rừng cho các công trình thủy điện, các công trình sản xuất nước sinh hoạt, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tín chỉ các-bon trong cơ chế phát triển sạch... để tạo nguồn thu tái đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.
- Tranh thủ tối đa các nguồn vốn tài trợ, vốn vay của các tổ chức quốc tế đã và đang triển khai trên địa bàn như KfW, JICA... và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ.
- Nguồn vốn vay, tín dụng, nguồn vốn của các doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tập trung cho phát triển lâm sản ngoài gỗ, thực hiện các đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng... Các hoạt động mang tính chất sản xuất kinh doanh rừng.
e) Các giải pháp khác:
- Nâng cao trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện Phương án, bao gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh; các cộng đồng dân cư, hộ nhận khoán bảo vệ rừng; các trưởng thôn, tổ dân phố; chính quyền địa phương cấp huyện và xã; trách nhiệm các sở, ban ngành liên quan; các cơ quan đơn vị có liên quan.
- Giải pháp về thị trường tiêu thụ lâm sản ngoài gỗ: Xây dựng chiến lược quảng bá sản phẩm, đăng ký thương hiệu lâm sản ngoài gỗ. Liên kết với các đơn vị, tổ chức thu mua, phân phối để có kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hợp lý, ổn định và nâng cao giá trị gia tăng, đặc biệt đối với các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Hỗ trợ các nguồn thông tin cho người dân trong việc mua bán các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, tạo môi trường cạnh tranh công khai, ổn định và bền vững.
- Giải pháp về quản lý, sử dụng diện tích đất người dân đang canh tác trong lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Rà soát, đo đạc xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng trong lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh (dự án rà soát, đo đạc) nhằm xác định cụ thể về chủ thể, diện tích, hiện trạng sử dụng đến từng thửa. Trên cơ sở kết quả dự án rà soát, đo đạc, tiếp tục đề xuất giải pháp, biện pháp theo quy định để tổ chức thực hiện.
- Trong quá trình quản lý, bảo vệ rừng, nếu có diện tích rừng thuộc đối tượng thanh lý thì chủ rừng tiến hành lập các thủ tục thanh lý rừng theo quy định hiện hành.
18. Nội dung chi tiết của phương án: Hồ sơ phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030 và các loại bản đồ kèm theo Báo cáo số 5606/BC-SNNPTNT ngày 14/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, trạm, cá nhân để thực hiện đầy đủ các nội dung của Phương án, đảm bảo đạt hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; chủ rừng tự giám sát, đánh giá các hoạt động quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt.
b) Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện theo quy định; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung của phương án được phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện, tiến trình đầu tư các hoạt động theo quy định.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đo đạc, xác định ranh giới cụ thể, chi tiết toàn bộ diện tích được quy hoạch cho rừng phòng hộ; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp toàn tỉnh sang mục đích khác đến năm 2030 làm cơ sở lập bổ sung quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích này, thu hồi chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định.
4. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Hàng năm, tùy vào khả năng, cân đối các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu cấp thẩm quyền bố trí vốn thực hiện có hiệu quả các nội dung của phương án; phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh cùng thời kỳ.
5. Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng:
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và các quy định khác có liên quan để người dân hiểu và chấp hành; đồng thời, huy động lực lượng, chỉ đạo các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị có liên quan (công an, quân đội, kiểm lâm...) trên địa bàn để phối hợp với các sở, ban, ngành hỗ trợ Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, các Trạm quản lý bảo vệ rừng trực thuộc Ban Quản lý trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học,... theo phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt.
6. Các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan:
Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp hướng dẫn Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh thực hiện hiệu quả phương án theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTNph491.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đặng Văn Minh


PHỤ LỤC 01
HIỆN TRẠNG ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
ĐVT: ha
	TT
	Loại đất
	Tổng cộng
	Theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng

	
	
	
	Huyện Ba Tơ
	Huyện Minh Long
	Khu Đông huyện Trà Bồng
	Khu Tây huyện Trà Bồng
	Huyện Sơn Hà
	Huyện Sơn Tây

	 
	Tổng cộng
	106.425,01
	30.729,67
	9.798,71
	9.332,66
	12.027,93
	27.287,56
	17.248,47

	I
	Đất nông nghiệp
	106.423,71
	30.729,41
	9.798,70
	9.332,64
	12.027,84
	27.286,82
	17.248,30

	1
	Đất Lâm nghiệp
	106.422,64
	30.729,41
	9.798,70
	9.332,64
	12.027,84
	27.285,85
	17.248,20

	 
	Đất rừng phòng hộ
	106.422,64
	30.729,41
	9.798,70
	9.332,64
	12.027,84
	27.285,85
	17.248,20

	2
	Đất nông nghiệp khác
	1,07
	 
	 
	 
	 
	0,97
	0,10

	II
	Đất phi nông nghiệp
	1,30
	0,26
	0,01
	0,02
	0,09
	0,74
	0,17

	 
	Đất chuyên dùng
	1,30
	0,26
	0,01
	0,02
	0,09
	0,74
	0,17


 
PHỤ LỤC 02
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN KỲ THEO NĂM
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
ĐVT: ha
	TT
	Loại đất
	Phân kỳ theo năm
	Phân kỳ theo năm
	Phân kỳ theo năm
	Phân kỳ theo năm
	Phân kỳ theo năm
	Phân kỳ theo năm
	Phân kỳ theo năm
	Phân kỳ theo năm
	Phân kỳ theo năm
	Phân kỳ theo năm

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	 
	Tổng cộng
	106.425,01
	106.425,01
	107.024,95
	107.025,75
	107.025,75
	101.118,51
	101.119,21
	101.119,91
	101.119,91
	101.119,91

	I
	Đất nông nghiệp
	106.423,71
	106.423,71
	107.023,35
	107.024,05
	107.024,05
	101.116,81
	101.117,51
	101.118,21
	101.118,21
	101.118,21

	1
	Đất lâm nghiệp
	106.422,64
	106.422,64
	107.021,58
	107.021,58
	107.021,58
	101.113,64
	101.113,64
	101.113,64
	101.113,64
	101.113,64

	-
	Đất rừng sản xuất
	 
	 
	5.907,94
	5.907,94
	5.907,94
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất rừng phòng hộ
	106.422,64
	106.422,64
	101.113,64
	101.113,64
	101.113,64
	101.113,64
	101.113,64
	101.113,64
	101.113,64
	101.113,64

	2
	Đất nông nghiệp khác
	1,07
	1,07
	1,77
	2,47
	2,47
	3,17
	3,87
	4,57
	4,57
	4,57

	II
	Đất phi nông nghiệp
	1,30
	1,30
	1,60
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	 
	Đất chuyên dùng
	1,30
	1,30
	1,60
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70


 
PHỤ LỤC 03
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
ĐVT: ha
	TT
	Giai đoạn/ Năm thực hiện
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng

	
	
	
	
	Huyện Ba Tơ
	Huyện Ba Tơ
	Huyện Minh Long
	Huyện Minh Long
	Khu Đông huyện Trà Bồng
	Khu Đông huyện Trà Bồng
	Khu Tây huyện Trà Bồng
	Khu Tây huyện Trà Bồng
	Huyện Sơn Hà
	Huyện Sơn Hà
	Huyện Sơn Tây
	Huyện Sơn Tây

	
	
	Quản lý, bảo vệ rừng
	Trong đó: khoán quản lý bảo vệ rừng
	Tổng
	Trong đó: khoán quản lý bảo vệ rừng
	Tổng
	Trong đó: khoán quản lý bảo vệ rừng
	Tổng
	Trong đó: khoán quản lý bảo vệ rừng
	Tổng
	Trong đó: khoán quản lý bảo vệ rừng
	Tổng
	Trong đó: khoán quản lý bảo vệ rừng
	Tổng
	Trong đó: khoán quản lý bảo vệ rừng

	 
	Tổng cộng (lượt ha)
	803.094,67
	728.891,16
	230.583,16
	226.191,12
	85.207,49
	84.994,75
	80.712,57
	77.906,73
	92.879,47
	74.593,64
	198.351,30
	160.035,42
	115.360,68
	105.169,50

	I
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025 (lượt ha)
	398.147,03
	371.502,27
	114.126,78
	111.659,54
	42.308,55
	42.095,81
	40.172,83
	38.694,19
	44.947,55
	40.111,52
	99.021,21
	85.333,13
	57.570,11
	53.608,08

	1
	2021
	78.814,83
	73.652,89
	22.802,04
	22.145,86
	8.438,02
	8.331,65
	7.937,68
	7.625,35
	8.403,50
	8.196,88
	19.735,00
	16.609,13
	11.498,59
	10.744,02

	2
	2022
	79.372,46
	73.652,89
	22.802,04
	22.145,86
	8.438,02
	8.331,65
	7.995,34
	7.625,35
	8.903,47
	8.196,88
	19.735,00
	16.609,13
	11.498,59
	10.744,02

	3
	2023
	79.805,51
	76.679,76
	22.807,23
	22.422,27
	8.447,81
	8.447,81
	8.063,93
	7.798,49
	9.083,81
	8.467,38
	19.834,38
	18.578,99
	11.568,35
	10.964,82

	4
	2024
	80.024,08
	76.898,33
	22.842,26
	22.457,30
	8.469,36
	8.469,36
	8.087,94
	7.822,50
	9.272,88
	8.656,45
	19.851,50
	18.596,11
	11.500,14
	10.896,61

	5
	2025
	80.130,15
	70.618,40
	22.873,21
	22.488,25
	8.515,34
	8.515,34
	8.087,94
	7.822,50
	9.283,89
	6.593,93
	19.865,33
	14.939,77
	11.504,44
	10.258,61

	II
	Giai đoạn 2: 2026-2030 (lượt ha)
	404.947,64
	357.388,89
	116.456,38
	114.531,58
	42.898,94
	42.898,94
	40.539,74
	39.212,54
	47.931,92
	34.482,12
	99.330,09
	74.702,29
	57.790,57
	51.561,42

	1
	2026
	80.102,00
	70.590,25
	22.887,10
	22.502,14
	8.515,34
	8.515,34
	8.097,94
	7.832,50
	9.244,41
	6.554,45
	19.827,13
	14.901,57
	11.530,08
	10.284,25

	2
	2027
	80.045,44
	70.533,69
	22.851,94
	22.466,98
	8.412,61
	8.412,61
	8.110,45
	7.845,01
	9.246,63
	6.556,67
	19.875,74
	14.950,18
	11.548,07
	10.302,24

	3
	2028
	80.119,36
	70.607,61
	22.925,86
	22.540,90
	8.412,61
	8.412,61
	8.110,45
	7.845,01
	9.246,63
	6.556,67
	19.875,74
	14.950,18
	11.548,07
	10.302,24

	4
	2029
	82.274,78
	72.763,03
	23.895,74
	23.510,78
	8.779,19
	8.779,19
	8.110,45
	7.845,01
	10.065,59
	7.375,63
	19.875,74
	14.950,18
	11.548,07
	10.302,24

	5
	2030
	82.406,06
	72.894,31
	23.895,74
	23.510,78
	8.779,19
	8.779,19
	8.110,45
	7.845,01
	10.128,66
	7.438,70
	19.875,74
	14.950,18
	11.616,28
	10.370,45


 
PHỤ LỤC 04
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
ĐVT: Ha
	TT
	Công trình/ giai đoạn/năm
	Tổng cộng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng
	Phân kỳ theo Trạm Quản lý bảo vệ rừng

	
	
	
	Huyện Ba Tơ
	Huyện Minh Long
	Khu Đông huyện Trà Bồng
	Khu Tây huyện Trà Bồng
	Huyện Sơn Hà
	Huyện Sơn Tây

	 
	Tổng cộng
	3.840,70
	811,80
	451,49
	256,34
	1.099,53
	464,40
	757,14

	I
	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung
	1.993,02
	529,37
	40,42
	57,66
	827,04
	127,29
	411,24

	1
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	1.312,00
	307,98
	 
	57,66
	602,53
	 
	343,83

	-
	2023
	557,63
	 
	 
	57,66
	499,97
	 
	 

	-
	2024
	754,37
	307,98
	 
	 
	102,56
	 
	343,83

	2
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	681,02
	221,39
	40,42
	 
	224,51
	127,29
	67,41

	-
	2027
	681,02
	221,39
	40,42
	 
	224,51
	127,29
	67,41

	II
	Trồng mới rừng phòng hộ
	1.055,99
	146,13
	221,01
	114,20
	157,00
	188,68
	228,97

	1
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	359,46
	96,36
	35,70
	19,93
	42,10
	48,61
	116,76

	-
	2021
	105,54
	 
	24,21
	12,51
	2,22
	48,61
	17,99

	-
	2022
	73,92
	73,92
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	2023
	65,25
	16,37
	 
	 
	7,30
	 
	41,58

	-
	2024
	70,00
	6,07
	11,49
	7,42
	5,58
	 
	39,44

	-
	2025
	44,75
	 
	 
	 
	27,00
	 
	17,75

	2
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	696,53
	49,77
	185,31
	94,27
	114,90
	140,07
	112,21

	-
	2026
	113,15
	20,41
	12,62
	15,97
	19,20
	44,95
	 

	-
	2027
	223,34
	10,85
	72,27
	8,75
	31,01
	50,07
	50,39

	-
	2028
	119,12
	18,51
	39,30
	 
	9,73
	36,66
	14,92

	-
	2029
	153,41
	 
	24,53
	51,73
	30,25
	 
	46,90

	-
	2030
	87,51
	 
	36,59
	17,82
	24,71
	8,39
	 

	III
	Trồng băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
	358,91
	79,26
	45,00
	45,00
	52,42
	87,23
	50,00

	1
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	68,91
	29,26
	5,00
	 
	7,42
	27,23
	 

	 
	2021
	68,91
	29,26
	5,00
	 
	7,42
	27,23
	 

	2
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	290,00
	50,00
	40,00
	45,00
	45,00
	60,00
	50,00

	-
	2026
	70,00
	15,00
	15,00
	10,00
	10,00
	15,00
	5,00

	-
	2027
	70,00
	10,00
	5,00
	10,00
	10,00
	20,00
	15,00

	-
	2028
	50,00
	5,00
	10,00
	10,00
	5,00
	10,00
	10,00

	-
	2029
	50,00
	10,00
	5,00
	10,00
	10,00
	5,00
	10,00

	-
	2030
	50,00
	10,00
	5,00
	5,00
	10,00
	10,00
	10,00

	IV
	Làm giàu rừng tự nhiên
	432,78
	57,04
	145,06
	39,48
	63,07
	61,20
	66,93

	1
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	170,00
	21,88
	18,12
	 
	63,07
	 
	66,93

	-
	2023
	40,00
	21,88
	18,12
	 
	 
	 
	 

	-
	2024
	130,00
	 
	 
	 
	63,07
	 
	66,93

	2
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	262,78
	35,16
	126,94
	39,48
	 
	61,20
	 

	-
	2026
	100,68
	 
	 
	39,48
	 
	61,20
	 

	-
	2027
	162,10
	35,16
	126,94
	 
	 
	 
	 


 
PHỤ LỤC 05
CƠ CẤU NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Giai đoạn/ Năm thực hiện
	Tổng cộng
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách tỉnh

	
	
	
	Cộng
	Nguồn vốn sự nghiệp
	Nguồn vốn đầu tư phát triển
	Cộng
	Nguồn vốn sự nghiệp
	Nguồn vốn đầu tư phát triển

	 
	Tổng cộng
	521.206
	307.948
	307.948
	 
	213.258
	49.985
	163.273

	I
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	213.852
	152.252
	152.252
	 
	61.600
	24.341
	37.259

	1
	2021
	34.616
	30.180
	30.180
	 
	4.436
	4.436
	 

	2
	2022
	38.824
	29.319
	29.319
	 
	9.505
	4.676
	4.829

	3
	2023
	46.346
	29.794
	29.794
	 
	16.552
	4.869
	11.683

	4
	2024
	49.104
	31.755
	31.755
	 
	17.349
	5.221
	12.128

	5
	2025
	44.962
	31.204
	31.204
	 
	13.758
	5.139
	8.619

	II
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	307.354
	155.696
	155.696
	 
	151.658
	25.644
	126.014

	1
	2026
	54.567
	30.675
	30.675
	 
	23.892
	5.059
	18.833

	2
	2027
	71.013
	31.498
	31.498
	 
	39.515
	5.183
	34.332

	3
	2028
	60.603
	30.991
	30.991
	 
	29.612
	5.107
	24.505

	4
	2029
	64.064
	31.482
	31.482
	 
	32.582
	5.180
	27.402

	5
	2030
	57.107
	31.050
	31.050
	 
	26.057
	5.115
	20.942


 
PHỤ LỤC 06
CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÂN THEO HẠNG MỤC 
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Hạng mục
	Tổng cộng
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	 
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	
	

	
	
	
	Tổng
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Tiền dịch vụ môi trường rừng
	Trồng rừng thay thế
	Tổng
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Ngân sách nhà nước
	Tiền dịch vụ môi trường rừng
	Trồng rừng thay thế
	
	

	
	
	
	
	Cộng NSNN
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách tỉnh
	
	
	
	Cộng NSNN
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách tỉnh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	Nguồn vốn sự nghiệp
	Nguồn vốn đầu tư phát triển
	Cộng
	Nguồn vốn sự nghiệp
	Nguồn vốn đầu tư phát triển
	
	
	
	
	Cộng
	Nguồn vốn sự nghiệp
	Nguồn vốn đầu tư phát triển
	Cộng
	Nguồn vốn sự nghiệp
	Nguồn vốn đầu tư phát triển
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	746.716
	286.118
	213.852
	152.252
	152.252
	-
	61.600
	24.341
	37.259
	58.778
	13.487
	460.599
	307.354
	155.696
	155.696
	-
	151.658
	25.644
	126.014
	146.862
	6.383
	
	

	I
	Bảo vệ rừng
	544.473
	225.894
	167.116
	145.318
	145.318
	-
	21.798
	21.798
	-
	58.778
	 
	318.579
	171.717
	148.421
	148.421
	 
	23.296
	22.263
	1.033
	146.862
	 
	
	

	1
	Khoán, tự bảo vệ
	543.440
	225.894
	167.116
	145.318
	145.318
	 
	21.798
	21.798
	 
	58.778
	 
	317.546
	170.684
	148.421
	148.421
	-
	22.263
	22.263
	-
	146.862
	 
	
	

	2
	Công tác bảo tồn thiên nhiên
	1.033
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	1.033
	1.033
	-
	 
	 
	1.033
	 
	1.033
	 
	 
	
	

	II
	Phát triển rừng
	177.886
	51.666
	38.179
	6.934
	6.934
	-
	31.245
	721
	30.524
	-
	13.487
	126.220
	119.837
	7.275
	7.275
	-
	112.562
	1.091
	111.471
	-
	6.383
	
	

	1
	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung
	13.895
	5.529
	5.529
	4.808
	4.808
	 
	721
	721
	-
	 
	 
	8.366
	8.366
	7.275
	7.275
	 
	1.091
	1.091
	-
	-
	 
	
	

	2
	Trồng mới, chăm sóc rừng trồng phòng hộ tập trung
	73.942
	15.255
	9.920
	-
	 
	 
	9.920
	-
	9.920
	 
	5.335
	58.688
	56.133
	-
	 
	 
	56.133
	-
	56.133
	 
	2.554
	
	

	3
	Trồng mới, chăm sóc băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
	30.322
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	 
	 
	30.322
	30.322
	-
	 
	 
	30.322
	 
	30.322
	-
	 
	
	

	5
	Chăm sóc rừng đang trong giai đoạn đầu tư
	26.097
	22.268
	14.116
	2.126
	2.126
	-
	11.990
	-
	11.990
	 
	8.152
	3.828
	 
	 
	-
	-
	 
	-
	-
	 
	3.828
	
	

	6
	Làm giàu rừng tự nhiên
	33.630
	8.614
	8.614
	-
	-
	-
	8.614
	-
	8 614
	 
	 
	25.016
	25.016
	-
	-
	-
	25.016
	-
	25.016
	-
	 
	
	

	III
	Đào tạo, tập huấn
	270
	120
	120
	-
	 
	 
	120
	120
	 
	 
	 
	150
	150
	-
	 
	 
	150
	150
	 
	 
	 
	
	

	IV
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	24.087
	8.437
	8.437
	-
	-
	-
	8.437
	1.702
	6.735
	 
	 
	15.650
	15.650
	-
	-
	-
	15.650
	2.140
	13.510
	 
	 
	
	


 
PHỤ LỤC 07
CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÂN KỲ THEO NĂM
PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
	TT
	Giai đoạn/ Năm thực hiện
	Nguồn vốn (triệu đồng)
	Nguồn vốn (triệu đồng)
	Nguồn vốn (triệu đồng)
	Nguồn vốn (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Tỷ lệ (%)
	Tỷ lệ (%)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng cộng
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Tiền dịch vụ môi trường rừng
	Trồng rừng thay thế
	
	Ngân sách nhà nước
	Tiền dịch vụ môi trường rừng
	Trồng rừng thay thế

	 
	Tổng cộng
	746.716
	521.206
	205.640
	19.870
	100,0
	69,8
	27,5
	2,7

	I
	Giai đoạn 1: Đến năm 2025
	286.117
	213.852
	58.778
	13.487
	100,0
	74,7
	20,5
	4,8

	1
	2021
	43.502
	34.616
	5.824
	3.062
	100,0
	79,6
	13,4
	7,0

	2
	2022
	51.038
	38.824
	7.956
	4.258
	100,0
	76,1
	15,6
	8,3

	3
	2023
	61.187
	46.346
	11.961
	2.880
	100,0
	75,7
	19,5
	4,8

	4
	2024
	66.105
	49.104
	15.111
	1.890
	100,0
	74,3
	22,9
	2,8

	5
	2025
	64.285
	44.962
	17.926
	1.397
	100,0
	69,9
	27,9
	2,2

	II
	Giai đoạn 2: 2026-2030
	460.599
	307.354
	146.862
	6.383
	100,0
	66,7
	31,9
	1,4

	1
	2026
	81.250
	54.567
	24.645
	2.038
	100,0
	67,2
	30,3
	2,5

	2
	2027
	100.873
	71.013
	27.410
	2.449
	100,0
	70,4
	27,2
	2,4

	3
	2028
	89.882
	60.603
	28.273
	1.006
	100,0
	67,4
	31,5
	1,1

	4
	2029
	96.724
	64.064
	32.127
	533
	100,0
	66,2
	33,2
	0,6

	5
	2030
	91.870
	57.107
	34.407
	357
	100,0
	62,2
	37,5
	0,3


 
